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A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đều biết: Hoá học là một môn khoa học nghiên cứu về các chất và sự biến đổi của các chất đó - mà các chất đều được tạo nên từ các phần tử rất nhỏ bé như: Nguyên tử, phân tử.... Các em học sinh không thể dùng mắt thường để quan sát từng nguyên tử,  phân tử của chất để từ đó rút ra được cấu tạo chất và công thức hoá học của chất.

Vì vậy để mô tả, nghiên cứu và nhận thức được các quá trình biến đổi hoá học thì ngoài việc sử dụng ngôn ngữ thông thường còn phải sử dụng đến ngôn ngữ chuyên môn Hoá (ngôn ngữ Hoá học), đặc biệt là dùng các Công thức hoá học. 
 Trong chương trình Hóa học thì việc viết nhanh thành thạo, chính xác CTHH của các chất là việc không thể thiếu của môn học này. Bởi vậy nếu học sinh không biết cách biểu diễn ngắn gọn các chất bằng CTHH thì cũng đồng nghĩa với việc học sinh sẽ rất khó khăn để nghiên cứu các phần tiếp theo của bộ môn Hoá học. Đặc biệt là phần làm thí nghiệm Hoá học và viết phương trình hóa học (Phần rất cơ bản của việc nhập môn với Hoá học).
Qua thực tiễn giảng dạy bộ môn Hóa học ở trường, tôi nhận thấy một số học sinh, đặc biệt học sinh từ trung bình trở xuống lập công thức hóa học còn chậm và rất khó khăn, đôi khi không thể lập được công thức của hợp chất có nhóm nguyên tử. Từ đó dẫn đến việc giải các bài toán tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học còn chưa tốt.

Vậy làm sao để các em ham học và hiểu bài ngay trên lớp là điều quan trọng nhất để đạt được kết quả cao trong học tập. 
Từ những lí do trên, tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng lập công thức hóa học của chất vô cơ theo hóa trị cho học sinh lớp 8” đặc biệt là cho học sinh học yếu bộ môn hoá nhằm nâng cao chất lượng bộ môn, tạo cơ sở cho sự phát triển tư duy nhận thức và hứng thú cho học sinh khi học bộ môn Hóa học 8, đồng thời giúp học sinh học tốt hơn bộ môn Hoá học khi lên những lớp tiếp theo.
II. Mục đích nghiên cứu
1. Mục đích nghiên cứu
 
Nhằm chỉ ra những khó khăn của học sinh khi học tập bộ môn Hoá học. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp rèn kỹ năng cho học sinh về vấn đề lập Công thức hóa học của chất vô cơ nhằm góp phần tích cực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học tập môn Hoá học cho học sinh THCS.
2. Nhiệm vụ của đề tài 
         Xác định được những nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho học sinh khi viết CTHH. Xác định được các kỹ năng cần thiết cho việc lập CTHH ở trường trung học cơ sở. Từ đó đưa ra được hệ thống các ví dụ, bài tập có liên quan đến rèn kỹ năng viết CTHH cho học sinh THCS.


Đề ra được biện pháp hiệu quả trong việc rèn kỹ năng lập CTHH của các chất vô cơ trong chương trình Hóa học lớp 8 trên cơ sở đó học sinh có thể học tập tốt bộ môn Hoá học ở lớp 9 và THPT.
III. Phạm vi, đối tượng, thời gian và phương pháp nghiên cứu
1. Phạm vi, đối tượng và thời gian nghiên cứu

- Phạm vi: Do xuất phát từ thực tế dạy và học môn Hóa học của cô và trò nên đề tài này chỉ nghiên cứu giới hạn ở lớp 8A4, 8A5 tại trường THCS Vĩnh Quỳnh
- Đối tượng: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng lập công thức hóa học của chất vô cơ dựa vào phần hóa trị cho học sinh lớp 8.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. 
2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 
- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh
- Phương pháp thống kê toán học 
- Phương pháp so sánh, đối chiếu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, khái quát hóa vấn đề.

- Phương pháp quan sát sư phạm

- Phương pháp kiểm tra sư phạm

B. NỘI DUNG 
I. Cơ sở lý luận
Chúng ta đã biết Hóa học có vai trò to lớn trong sản xuất và đời sống, nhiệm vụ của Hóa học là nghiên cứu các chất và sự biến đổi chất, chất được biểu diễn bằng CTHH. Dạng bài tập lập CTHH rất quan trọng đối với học sinh trong học tập Hóa học 8. Khi viết đúng KHHH và CTHH là cơ sở để học sinh viết đúng PTHH và tính theo PTHH sau này, nắm chắc các vấn đề trên việc học môn Hóa học đối với học sinh ở lớp 9 và Trung học phổ thông sẽ dễ dàng hơn.
II. Cơ sở thực tiễn
Hóa học là một môn học mới bắt đầu từ lớp 8, nên nhiều học sinh còn bỡ ngỡ, lúng túng trước những kiến thức mới lạ, chưa có phương pháp học tập tối ưu cho mình, khả năng tiếp thu bài học còn hạn chế, đặc biệt là kĩ năng thực hành, vận dụng lập CTHH theo hóa trị của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Các em còn dành ít thời gian cho dành cho việc tự học, nghiên cứu thêm tài liệu chưa nhiều dẫn đến chất lượng học tập môn học là chưa cao.
Năm học 2021 – 2022 tôi được phân công giảng dạy lớp 8A4 và  8A5 qua khảo sát chất lượng  học sinh đầu năm về phần “Lập CTHH của chất vô cơ theo hóa trị”  khi chưa áp dụng sáng kiến  tôi thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Kết quả
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	8A4


	Trước khi áp dụng sáng kiến
	30%
	50%
	20%
	0%

	8A5 
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	25%
	45%
	30%
	0%


Qua kết quả khảo sát, kiểm tra đầu năm đối với học sinh lớp 8A4 và lớp 8A5 năm học 2021-2022 của trường THCS Vĩnh Quỳnh, tôi thấy rằng việc viết công thức hoá học của học sinh lớp 8 còn gặp phải một số khó khăn đó là:
1) Chưa nắm vững KHHH của các nguyên tố.

2) Chưa nắm chắc hoá trị của một số nguyên tố.

3) Chưa nắm vững quy tắc hoá trị.

5) Việc vận dụng cách lập CTHH nhanh dựa vào hóa trị còn chưa linh hoạt.
Từ những nguyên nhân trên, tôi đã nghiên cứu kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước đồng thời tìm hiểu về đối tượng học sinh để tìm ra những biện pháp rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết thành thạo CTHH cho học sinh. 

Tuy nhiên thời gian một tiết ở lớp học chỉ gói gọn trong 45 phút, lượng thời gian còn hạn chế, ngoài những kiến thức cơ bản cần truyền thụ trên lớp giáo viên chưa có nhiều thời gian để rèn kĩ năng và luyện tập cho học sinh.
Trước tình hình đó, qua nhiều năm giảng dạy và sự tích lũy kinh nghiệm của bản thân, sự học hỏi từ tài liệu và đồng nghiệp. Từ những kết quả đã đạt được và ý thức được những nguyên nhân tồn tại trên tôi thấy rằng việc nâng cao kĩ năng lập công thức hoá học cho học sinh là một tiền đề cho việc nhận thức kiến thức môn hoá học sau này. Vì vậy tôi đã mạnh dạn áp dụng sáng kiến trên trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
III. Các biện pháp 
Để học sinh có thể viết thành thạo các công thức hóa học ngay từ khi học xong chương I, Hoá học lớp 8 thì tôi  sử dụng các biện pháp sau:
1. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng viết đúng và nhớ kí hiệu hóa học cho học sinh

1.1. Rèn kĩ năng viết đúng kí hiệu hóa học:
- Ngoài việc cung cấp cho học sinh những thông tin sách giáo khoa, giáo viên cần lưu ý học sinh phải dùng kí hiệu hóa học thật chính xác vì kí hiệu hóa học mang tính chất quốc tế.
- Để viết đúng KHHH của các nguyên tố trong bài “Nguyên tố hoá học”, học sinh phải hiểu được: Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu được viết dưới dạng chữ in hoa, chữ cái sau viết chữ in thường.

Ví dụ: Hiđro có KHHH là H

       Canxi có KHHH là Ca

Cacbon có KHHH là C

- Để tránh nhầm lẫn giữa các KHHH của hai nguyên tố có chữ cái đầu giống nhau người ta phải dùng đến hai chữ cái (chữ cái đầu viết in hoa, chữ cái sau viết thường). KHHH có các chữ cái sau là: l, h, t, b, d thì viết cao bằng chữ cái đầu.
Ví dụ: Al, Pb, Cd.....
Đối với các KHHH có chữ cái sau là các chữ cái khác các chữ cái trên thì viết thấp xuống.  (Ví dụ: Ca, Cu, Hg......) 
- Các nguyên tố mà tên được dịch ra tiếng việt như: Sắt, Nhôm, Đồng, Vàng…Thì chữ cái đầu tiếng việt không được dùng làm KHHH mà phải sử dụng theo tên quốc tế

Ví dụ:   Sắt có KHHH là Fe

       Nhôm có KHHH là Al
- Sau đó giáo viên có thể gọi 3 HS lên ghi lại KHHH của 5 nguyên tố trong bảng 1 trang 8 SGK Hoá học 8. Gọi HS khác nhận xét cách viết KHHH của các bạn ở trên bảng. Tuy nhiên giáo viên phải thường xuyên củng cố lại cách viết KHHH của các nguyên tố trong các bài học tiếp theo để rèn kĩ năng, kĩ xảo cho học sinh. Trong phần này tôi rất chú ý cách viết của các em và kịp thời sửa chữa những lỗi ban đầu, tránh lập đi lập lại lỗi sai dần rồi trở thành thói quen.
- Khi kiểm tra bài cũ tôi thường cho các em viết bảng về các KHHH sau đó cho một vài học sinh nhận xét rồi tôi phân tích lại những sai sót của các em vừa viết. Qua quan sát nhiều lần như vậy các em nhớ dai hơn và viết chính xác KHHH hơn.

1.2. Rèn kĩ năng nhớ kí hiệu hóa học
Hầu hết học sinh lớp 8 trường THCS đều có thể nhớ được các KHHH của các nguyên tố thường gặp trong Bảng 1 SGK tr 42. Nhưng vẫn tồn tại một số học sinh không thể nhớ được nguyên tố trong bảng đó hoặc có nhớ nhưng hay nhầm lẫn giữa nguyên tố này với nguyên tố kia. Vậy làm thế nào để giúp học sinh ghi nhớ mà không nhầm lẫn? Theo tôi có thể một số cách sau:
Cách 1: Nhớ các nguyên tố theo phân loại: 
Ví dụ:
- Các nguyên tố kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag....

- Các nguyên tố phi kim: N, C, H, S, P,Cl, F, Si, O, Br, I.....
Cách 2: Nhớ lần lượt theo kí hiệu nhóm có chung chữ cái đầu.
Ví dụ: Thủy ngân :     Hg

            Hiđro       :      H
Canxi       :      Ca  
Đồng        :       Cu
Cacbon     :        C
Tương tự như vậy HS sẽ nhớ đến nhóm khác.
Cách 3: Lồng bài thơ ca KHHH cho học sinh dễ nhớ, dễ học.
Ví dụ:  Bài ca kí hiệu hóa học (Sưu tầm)
Ca là chú Canxi

Ba là cậu Bari họ hàng

Au tên gọi là Vàng

Ag là Bạc cùng làng với nhau

Viết Đồng C trước u sau

Pb mà đứng cùng nhau là Chì

Al đấy tên gì?

Gọi Nhôm bác sẽ cười khì mà xem

Cacbon vốn tính nhọ nhem

Kí hiệu C đó bạn đem nhóm lò

Oxi O đấy lò dò

Gặp nhau hai bạn cùng hò cháy to

Cl là chú Clo

Lưu huỳnh em nhớ viết cho S (ét sờ)

Zn là Kẽm khó gì
Na gọi Natri học hang

Br thật rõ rang

Brom “người ấy” cùng làng Gari (Ga)
Fe chẳng khó chi
Gọi tên là sắt em ghi ngay vào
Hg chẳng khó tí nào
Thuỷ ngân em đọc tự hào chẳng sai…..
Bài ca nhắc bạn xa gần
Học chăm để nhớ khi cần viết ra.
Cách 4: Học sinh có thể học tên và KHHH của nguyên tố giống như học từ mới của ngoại ngữ. Viết tên Việt Nam cùng với KHHH của 5 nguyên tố vào những mảnh giấy nhỏ để có thể học được ở mọi nơi mọi lúc, sau khi thuộc lại viết các nguyên tố tiếp theo, cho đến hết.
Cách 5: Học sinh có thể mở sách đọc nguyên tố và KHHH của nguyên tố sau đó viết ra giấy nguyên tố mà mình nhớ được. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhớ hết các nguyên tố và KHHH của chúng.
Trong các cách nhớ trên thì cách nhớ 4 kết hợp với 1 sẽ nhanh và hiệu quả, đồng thời HS phân biệt được ngay nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim. Điều này sẽ giúp ích cho học sinh rất nhiều khi học về oxit, axit, bazơ, muối. 

2. Biện pháp 2: Rèn kĩ năng nhớ hoá trị thường gặp của một số nguyên tố
Cách 1: Nhớ theo cách phân loại 
Có nhiều cách để nhớ hoá trị của các nguyên tố, ngoài yêu cầu các em học ghi nhớ Bảng 1, Bảng 2 sách giáo khoa lớp 8 (trang 42, 43). Thì giáo viên có thể giới thiệu thêm bảng hóa trị của một số nguyên tố và một số nhóm nguyên tử theo cách phân loại  sau:

	Hóa trị
	Kim loại
	Phi kim
	Nhóm nguyên tử

	I
	Na, K, Ag, Cu, Hg, Li ...
	H, Cl, Br, F, I ...
	NO3, OH ...

	II
	Mg, Ca, Ba, Cu, Hg, Zn, Fe, Sn, Pb, Be, Cr, Mn ..
	O, N, S,C 
	SO4, CO3,  SO3

	III
	Al, Cr, Fe,...
	N, P, B ...
	PO4

	IV
	Mn, Pb ...
	S, Si, N
	

	V
	
	P, N
	

	VI
	
	S
	

	VII
	Mn
	
	


Cách 2: Nhớ theo hoá trị từ thấp đến cao 

Ví dụ: Các nguyên tố hoá trị I: H, Na, K, F, Ag ...

Các nguyên tố có hoá trị II: O, Mg, Ca, Ba, Zn...

Các nguyên tố có hoá trị III: Al ....

Các nguyên tố có nhiều hoá trị:

S  (II, IV, VI)     Fe  (II, III )       P (III, V)       Cu (I, II)

Cách 3: Nhớ hoá trị các nguyên tố qua học bài ca hoá trị 
Để học sinh dễ học và không nhầm lẫn hóa trị các nguyên tố, tôi cho các em chép và học thuộc bài ca hóa trị, với cách như thế học sinh sẽ hứng thú hơn khi học. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu, sưu tầm thêm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau đây là một bài ca hoá trị tôi hay giới thiệu cho học sinh.
Ví dụ:           Bài ca hoá trị 

Kali  (K), Iốt  (I), Hiđro (H)

Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài

Là hoá trị I hỡi ai

Nhớ ghi cho kĩ khỏi hoài phân vân

Magie (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg)

Oxi (O),  Đồng (Cu), Thiếc (Sn) thêm phần Bari (Ba)

Cuối cùng thêm chú Canxi (Ca)

Hoá trị II nhớ có gì khó khăn

Nay nhôm (Al) hoá trị III lần

In sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon (C), Silic (Si) này đây

Có hoá trị IV không ngày nào quên 

Sắt (Fe) lắm lúc hay phiền 

II, III  lên xuống nhớ liền nhau thôi

Lại gặp Ni tơ (N) khổ rồi

I, II, III, IV Khi thời lên V

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

Xuống II lên VI, khi nằm thứ IV

Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến thì ừ rằng V

Em ơi cố gắng học chăm

Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng
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Sản phẩm của học sinh lớp 8A4, 8A5 sưu tầm bài ca hóa trị

3. Biện pháp 3: Một số trò chơi vận động giúp học sinh nhớ hiệu quả và tạo hứng thú cho học sinh khi rèn kỹ năng viết thành thạo công thức hóa học
Học sinh THCS là lứa tuổi có những đặc điểm tâm lý thay đổi, tuy nhiên khả năng ghi nhớ của các em đã hơn hẳn lứa tuổi Tiểu học. Bên cạnh đó các em lại có tính tò mò muốn khám phá thế giới. Đồng thời tính tự lập của các em đã phát triển tới mức độ khá cao, một số em lại rất hiếu động. Vì vậy để tạo hứng thú học tập cho học sinh tôi đã dùng biện pháp “Học mà chơi, chơi mà học”, nghĩa là đưa ra một số trò chơi vận động trong các tiết học đặc biệt là các tiết luyện tập để học sinh ghi nhớ kiến thức có hiệu quả mà không nhàm chán.

Ví dụ 1: Sau khi học xong phần KHHH trong bài “Nguyên tố hóa học”, tôi sử dụng trò chơi trong phần luyện tập củng cố như sau:
1. Giáo viên viết sẵn các KHHH trên bảng, học sinh cử đại diện theo tổ lên bảng để đánh dấu vào các KHHH phù hợp với tên nguyên tố mà giáo viên đọc. Sau khi đọc xong giáo viên gọi học sinh của 1 tổ khác nhận xét 2 bạn của 2 tổ và cho điểm.

2. Chia lớp thành 2 nhóm:

Lần 1: Nhóm 1 nói tên nhóm 2 nói nhanh KHHH đến khi nói sai thì dừng lại tính điểm (Nói đúng NTHH được 1 điểm).
Lần 2: Nhóm 2 nói tên nhóm 1 nói nhanh KHHH và cũng làm tương tự như trên.

Ví dụ 2: Sau khi học xong bài “Hoá trị” giáo viên có thể cho học sinh chơi trò chơi ghép CTHH:

- Mỗi nhóm được phát một bộ bìa (Có ghi các KHHH của nguyên tố và nhóm nguyên tử) có nam châm để gắn bảng.
Trong vòng 4 phút, các nhóm thảo luận sau đó lần lượt gắn lên bảng để có công thức hoá học đúng.

- Nhóm nào ghép được nhiều công thức hoá học đúng nhất (trong vòng 4 phút ) sẽ được điểm cao.

4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh làm một số dạng bài tập lập CTHH
Sau khi học sinh học xong bài “Hoá trị” GV cần đưa ra một số bài tập để giúp học sinh rèn kỹ năng lập CTHH đồng thời khắc sâu kiến thức hơn. Bởi khi làm bài tập vận dụng như vậy thì học sinh  được củng cố thêm về KHHH, hoá trị, quy tắc hoá trị, lập nhanh CTHH. Sau đây là một số dạng bài tập có thể giúp học sinh rèn luyện kĩ năng viết CTHH.
4.1. Dạng bài tập xác định hoá trị của một nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử khi biết công thức hóa học của hợp chất
Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu  CTHH của hợp chất 2 nguyên tố 
[image: image2.wmf]ab
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(Trong đó A, B: có thể là nguyên tố hay nhóm nguyên tử; a, b là hóa trị của A, B; x,y là chỉ số nguyên tử của A, B)

Vậy theo qui tắc hóa trị ta có:  x.a = y.b
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Ví dụ 1: Tính hoá trị của Zn trong các hợp chất ZnCl2, biết Cl có hóa trị I 
Ở bài tập này học sinh được rèn luyện kỹ năng vận dụng quy tắc hoá trị trong việc tìm hoá trị của nguyên tố chưa biết khi biết hoá trị của 1 nguyên tố (nhóm nguyên tử). 
Giải: Trong hợp chất 
[image: image6.wmf]aI
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, ta có: 1.a = 2.I 
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              Vậy hóa trị của Zn trong công thức ZnCl2 là II

Ví dụ 2: Tính hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3, biết nhóm (SO4) có hóa trị II.
Giải: Trong hợp chất: 
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, ta có: 2. a = 3.II 
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               Vậy Fe có hóa trị III.
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Áp dụng thực tế khi dạy bài “Hoá trị”
4.2. Dạng bài tập lập công thức hóa học 

Theo quy tắc hóa trị để vận dụng làm các dạng bài tập lập công thức hóa học ta có hai dạng cơ bản ngoài ra còn có một số dạng nâng cao.
4.2.1. Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
a. Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước 

+ Bước 1: Viết công thức dạng chung. (Giả sử ta có: 
[image: image12.wmf]ab
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)
+ Bước 2: Viết biểu thức quy tắc hóa trị: x. a = y . b

+ Bước 3:  Lập tỉ lệ: 
[image: image13.wmf]'
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 (tỉ lệ phải tối giản)

+ Bước 4: Viết công thức hóa học đúng của hợp chất
Ví dụ 1: Lập CTHH của hợp chất gồm: Fe có hóa trị III và O có hóa trị II.
Giải:

- GV: Hướng dẫn học sinh đặt công thức dạng chung

Công thức dạng chung: 
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 - GV: yêu cầu học sinh viết biểu thức theo quy tắc hóa trị và rút ra tỉ lệ 
[image: image15.wmf]x
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Ta có: x. III = y. II => 
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 (tối giản)
- GV: yêu cầu  học sinh chọn các chỉ số cho phù hợp.

Chọn x = 2, y = 3, vậy CTHH là: Fe2O3
Ví dụ 2: Lập CTHH của hợp chất gồm: S có hóa trị VI và O có hóa trị II.
Giải:

- Công thức dạng chung: 
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- Theo quy tắc hóa trị ta có:  x. VI = y. II  => 
[image: image18.wmf]xII1
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 ( rút gọn đến tối giản)
- Chọn x = 1, y = 3, vậy CTHH là: SO3 

Ví dụ 3: Lập CTHH của hợp chất gồm: Al hóa trị III và nhóm (SO4) hóa trị II
    Giải:

- Công thức dạng chung: 
[image: image19.wmf]IIIII
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- Theo quy tắc hóa trị ta có: x. III = y. II  =>
[image: image20.wmf]xII2
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  (tối giản)  

- Chọn  x =  2, y = 3. Vậy CTHH là: Al2(SO4)3
* Qua các bài tập ví dụ trên giáo viên cần nhấn cho học sinh khi lập CTHH của hợp chất một số lưu ý sau: 

+ Nếu chỉ số là 1 không viết
+ Nếu chỉ số x,y chưa tối giản thì rút gọn cho tối giản.
+ Nếu là có nguyên tử, coi nhóm nguyên tử như một nguyên tố, rồi tiến hành lập công thức tương tự hợp chất hai nguyên tố.
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Áp dụng thực tế khi dạy bài “Hoá trị”
b. Hướng dẫn học sinh lập nhanh CTHH
- Sau khi học sinh vận dụng  làm bài tập theo các bước trên thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh vận dụng quy tắcc hoá trị lên tầm cao mới ở mức độ hình thành kĩ năng, kĩ xảo việc viết CTHH cho hoá trị các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố, HS có thể lập nhanh các CTHH để phù hợp hơn với việc tính toán và làm bài tập sau này, cho nên việc hướng dẫn học sinh cách lập được công thức hóa học nhanh là rất quan trọng.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lập nhanh CTHH của hợp chất bằng phương pháp đổi chỗ hóa trị: Lấy hóa trị của nguyên tố này làm chỉ số của nguyên tố kia và ngược lại, các chỉ số phải có tỉ lệ tối giản.
- Từ CTHH chung: 
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 ta xét các trường hợp sau:
	Trường hợp
	Nhẩm
	CTHH

	1
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 chưa tối giản thì rút gọn 
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	a = b    =>  x = y = 1
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Ví dụ: Lập nhanh CTHH của hợp chất gồm:
a, Al (III)  và  Cl (I), xét 
[image: image28.wmf]III
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   ( CTHH: AlCl3
b, S (VI) và O (II) , xét   
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c, Ca (II) và O (II), xét  
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Áp dụng thực tế khi dạy bài “Hoá trị” và bài “Luyện tập 2”
4.2.2. Dạng bài tập xác định CTHH đúng, sai

Từ việc học sinh nắm được hóa trị của các nguyên tố hay nhóm nguyên tử. Vận dụng tốt quy tắc hóa trị để lập CTHH của hợp chất, có kĩ năng về lập CTHH theo cách nhanh nhất. Trên cơ sở đó giáo viên hướng dẫn học sinh xác định CTHH đúng, sai. Việc xác định công thức hóa học đã cho là đúng hay sai cũng góp phần vào việc rèn luyện kĩ năng viết CTHH.
Ví dụ: Trong các CTHH sau: Al3S2, FeSO4, Fe(SO4)3, HCl2, SO3, CaOH, Na2HPO4 CTHH nào đúng? CTHH nào sai và sửa lại?    
Giải: 

- CTHH Al3S2 sai vì Al có hóa trị III, S có hóa trị II. Đây là trường hợp a ( b và 
[image: image36.wmf]b
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  tối giản nên công thức đúng là Al2S3.

- Tương tự HS tìm được các công thức đúng, sai và sửa lại cho đúng là:

	Công thức
	Đúng
	Sai
	Sửa lại

	Al3S2
	
	x
	Al2S3

	FeSO4
	x
	
	

	Fe(SO4)3
	
	x
	Fe2(SO4)3

	HCl2
	
	x
	HCl

	SO3
	x
	
	

	Na(OH)2
	
	x
	NaOH

	Na2HPO4
	x
	
	


- Sau khi học sinh xác định CTHH đúng, sai. Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định hóa trị của nguyên tố chưa biết trong các hợp chất đã cho (bài toán). Từ đó yêu cầu học sinh lập CTHH của hợp chất mới tạo thành từ các nguyên tố chưa biết.
4.2.3. Dạng bài tập cho biết ý nghĩa của CTHH

Ví dụ 1: Cho công thức hoá học sau:


a, Khí Clo: Cl2

b, Kẽm clorua: ZnCl2

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất?
Ví dụ 2: Viết CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất sau:


a, Canxi oxit, biết trong phân tử có 1Ca và 1O


b, Đồng Sunfat biết trong phân tử có 1Cu, 1S, 4O

Ví dụ 3: a, Các cách viết sau chỉ những gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3

 b, Dùng các chữ số và CTHH để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử Oxi, 
sáu phân tử Canxi oxit, năm phân tử Đồng(II) sunfat.
*Khi giải các bài tập trên học sinh sẽ được củng cố kỹ năng:

+ Viết KHHH

+ Viết CTHH

+ Diễn đạt số lượng phân tử của chất

+ Tính được phân tử khối của chất.

Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em khi học về PTHH và giải các bài toán dựa vào CTHH và PTHH..
4.2.4. Dạng bài tập tổng hợp
Ví dụ 1: Cho biết CTHH của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3
Hãy chọn CTHH nào đúng cho các hợp chất của X và Y trong các công thức cho sau đây:
	A. XY3
	B. X3Y
	C. X2Y3
	D. X3Y2
	E. XY


Giải: Trong CTHH XO, hóa trị của X =  hóa trị của O = II  
            Trong CTHH YH3, hóa trị của Y bằng chỉ số của H => Y có hóa trị III
            ( CTHH tạo bởi X (II) và Y (III) là X3Y2 => Chọn đáp án D.     
Ví dụ 2: Một oxit của Fe là FeO. Muối trong đó Fe có hoá trị tương ứng là:
	A. Fe2Cl
	B. FeSO4
	C.  Fe2(SO4)2
	D. FeCl3


=> Khi học sinh giải dạng bài tập này sẽ được rèn kỹ năng xác định hoá trị của một nguyên tố, đồng thời rèn được kĩ năng lập nhanh CTHH.
4.2.5. Dạng toán xác định tên nguyên tố (nâng cao)
Dạng toán này học sinh từ việc biết cách xác định CTHH của hợp chất theo cách nhanh nhất.Tiếp theo đó giiáo viên hướng dẫn học sinh tìm ngyuyên tử khối của nguyên tố, xác định tên nguyên tố - Viết CTHH của hợp chất.

Ví dụ 1: A là nguyên tố có hóa trị III. Hợp chất tạo bởi A và nhóm (SO4) có phân tử khối bằng 342. Xác định tên nguyên tố A. 
Giải: 

- CTHH tạo bởi A hóa trị III và nhóm (SO4) hóa trị II là:  A2(SO4)3 
- Gọi nguyên tử khối của A là A
Ta có: A.2 +  288 = 342 (  A = 27

- Vậy A là nguyên tố Nhôm. KHHH: Al 
Ví dụ 2: Hai nguyên tử X kết hợp với 3 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử o xi chiếm 30% về khối lượng. Xác định nguyên tố X.

Giải: 

- CTHH của Oxit là: X2O3.

- Gọi nguyên tử khối của X là X

Vì khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử tỷ lệ với thành phần % 
Ta có: 
[image: image37.wmf]X

O

m

m

=

    
[image: image38.wmf]=

48

2

X
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    (  X = 56

- Nguyên tử khối của X = 56.  Vậy X là nguyên tố Sắt – KHHH: Fe
4.2.6. Dạng bài tập biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử (nâng cao)
Ví dụ 1: Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa 2 ký hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử - cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau:    H - X - H,     X = O,     H -Y

a, Tính hoá trị của X và Y

b, Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y
Giải: a, Hoá trị của X là II

       Hoá trị của Y là I


    b, Y - O - Y


        Y - X - Y

Ví dụ 2: Viết sơ đồ công thức của hợp chất sau: HCl,  H2O 
Giải:      H – Cl  
     H - O - H

    

Khi học sinh có kỹ năng làm bài tập này sẽ rất thuận lợi cho việc học về công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ (sẽ học ở phần 2 của chương trình lớp 9), đồng thời sẽ có học sinh có cách nhìn mới về hoá trị.
4.3. Hệ thống các dạng bài tập lập công thức hóa học. (Phần phụ lục)
Tôi đã xây dựng hệ thống các dạng bài tập lập CTHH theo hóa trị với các mức độ khác nhau (Biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao). Các bài tập bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và các bài tập tự luận giúp học sinh củng cố, nắm vững và thành thạo hơn khi lập CTHH.
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Áp dụng trong tổ chức trò chơi nhằm củng cố kiến thức cho học sinh

III. Kết  quả nghiên cứu
Sau khi triển khai nghiên cứu đề tài và áp dụng vào trong thực tế công tác giảng dạy từ tháng 10 năm 2021 cho đến tháng 12 năm 2021 tôi nhận thấy đã thu được một số kết quả đáng khích lệ như sau:

1. Hiệu quả của đề tài
1.1. Về kiến thức
Thông qua các ví dụ cụ thể, tích hợp môn văn lồng ghép thơ ca, học sinh dễ dàng nắm bắt  kiến thức.

1.2. Về kĩ năng
- Rèn luyện nâng cao kĩ năng viết CTHH. 

- Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Rèn luyện tư duy, kĩ năng ghi nhớ của học sinh.

- Bồi dưỡng phương pháp tự học .
1.3. Về thái độ
- Đa số các em có hứng thú hơn trong học tập, nắm vững kiến thức, biết cách xác định CTHH đúng của hợp chất...Từ đó nhiều em học tập hóa học tốt hơn, lập đúng CTTHH, lập đúng PTHH, giải bài tập tính theo PTHH ....

- Các em có ý thức hơn trong việc tự học, giải quyết các bài tập một cách linh hoạt, tìm tòi những cách làm khác nhau khi làm bài tập.
- Các em có niềm tin, yêu thích môn hóa học hơn.
2. Thống kê kết quả cụ thể
Qua  các bài  kiểm tra và thi khảo sát, trong năm 2021 khi bắt đầu áp dụng đề tài cho thấy có sự tiến bộ rõ rệt về kết quả học tập của học sinh. Cụ thể:
	Lớp
	Kết quả
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	8A4
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	30%
	50%
	20%
	0%

	
	Sau khi áp dụng sáng kiến
	45%
	50%
	5%
	0%

	8A5
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	25%
	45%
	30%
	0%

	
	Sau khi áp dụng sáng kiến
	40%
	50%
	10%
	0%


Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài thì đa số học sinh đã biết cách lập CTHH một cách nhanh và chính xác, dẫn đến việc làm bài tập hoá học cũng nhanh và chính xác và cuối cùng chất lượng bộ môn đã nâng cao một cách rõ rệt. Quan trọng là các em ngày càng yêu thích bộ môn hóa học, say mê nghiên cứu học hỏi và không còn thấy Hóa học là môn học khó. 
C. KẾT LUẬN  VÀ KHUYẾN NGHỊ
Qua nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng lập công thức hóa học của các chất vô cơ theo hóa trị cho học sinh lớp 8” tôi nhận thấy việc cần rèn luyện nâng cao kỹ năng viết CTHH cho học sinh thông qua các ví dụ, các dạng bài tập, bài giảng có sử dụng các trò chơi vận động và cách ghi nhớ khoa học để góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh trong môn Hoá học lớp 8. Việc sử dụng cách rèn luỵên trên, không chỉ giúp học sinh thuộc nhanh hơn, hiểu kiến thức tốt hơn mà còn làm cho các em có hứng thú học tập bộ môn và ghi nhớ cách lập CTHH một cách chính xác và nhanh nhất. Vì vậy để học sinh vận dụng tốt và nâng cao kĩ năng viết CTHH vào quá trình học tập và nghiên cứu  Hoá học có chất lượng cao thì trong quá trình dạy học giáo viên cần thường xuyên củng cố kỹ năng viết nhanh CTHH từ đó học sinh nhớ được lâu hơn về KHHH, hoá trị các nguyên tố (nhóm nguyên tử) và cách lập nhanh CTHH.

Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi về việc nâng cao kỹ năng lập CTHH của các hợp chất vô cơ cho học sinh trong nội dung chương trình Hoá học lớp 8. Để thực hiện được đề tài này tôi có được sự hỗ trợ rất lớn của Nhà trường, tổ chuyên môn, và các đồng nghiệp. Không những vậy, tôi còn nhận được sự đầu tư về cơ sở vật chất cũng như sự động viên, góp ý của nhà trường. Nhờ vậy tôi đã thực hiện thành công đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, tổ chuyên môn và các đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.
Tôi đã có nhiều cố gắng, xong do thời gian thực hiện đề tài có hạn và sự hiểu biết của tôi còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những tồn tại cần khắc phục. Tôi rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn. Những sự góp ý đó chắc chắn sẽ giúp cho những bài học Hóa học trở nên phong phú hơn, đạt hiệu quả cao hơn, học sinh yêu thích hơn và nó sẽ không còn là khó khăn nữa với người dạy và người học.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	XÁC NHẬN CỦA THỦ            TRUỞNG ĐƠN VỊ


	Vĩnh Quỳnh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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PHỤ LỤC
A. HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP LẬP CTHH CỦA HỢP CHẤT THEO HÓA TRỊ.
I. Dạng bài xác định hoá trị của một nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử khi biết CTHH của hợp chất

Câu 1. Một oxit có công thức NO2. Hóa trị của N là:
	A. I
	B. II
	C. IV
	D. III


Câu 2. Hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là:

	A. I                    
	B. III                       
	C. II                
	D. IV


Câu 3. Trong hợp chất Fe(OH)2 , sắt có hóa trị:
	A. I
	B. III
	C. II          
	D. IV


Câu 4. Nguyên tố P có hoá trị V trong hợp chất nào sau đây?

	A. P2O3                  
	B. P2O5                     
	C. P5O2                    
	D. P3O2


Câu 5. Nguyên tố N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?

	A. N2O5                  
	B. NO2                     
	C. NO                    
	D. N2O3


Câu 6. Cho hợp chất của FexCly. Hóa trị của sắt trong hợp chất này là.
	A. 
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Câu 7. Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức hóa học của các hợp chất sau: K2S, MgS, Cr2S3, CS2 (Cho biết S hóa trị II)    
Câu 8. Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức hóa học của các hợp chất sau: Ba(NO3)2, Fe(NO3)3, CuCO3, Li2CO3. 

 Cho biết nhóm (NO3) hóa trị I và nhóm (CO3) hóa trị II.
Câu 9. Tính hóa trị của nguyên tố:

a. Đồng trong các hợp chất: CuO, Cu2O
b. Nitơ trong các hợp chất : N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5
c. Sắt trong các hợp chất: FeO, Fe2O3
d. Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO2, SO3
Câu 10. Tính hóa trị của:

a. Cacbon trong các hợp chất: CH4, CO, CO2
b. Nhóm (SO4) trong hợp chất  Na2SO4
c. Nhóm (NO3) trong hợp chất Cu(NO3)2

d. Nguyên tố Fe trong hợp chất  FexOy  
e. Nguyên tố S trong hợp chất  SxOy  
II. Dạng bài tập lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị
Câu 1. Hợp chất X tạo bởi nguyên tố Mg (II ) với nhóm SO4 (II). Vậy CTHH của X là:  
	A. Mg2SO                                                
	B. MgS2O4
	C.  MgSO4                                                
	D. Mg2(SO4)2


Câu 2. Biết S có hóa trị là VI. Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong các công thức sau:
	A. SO                   
	B. S2O                      
	C. SO2                            
	D. SO3


Câu 3. Biết N có hoá trị IV, hãy chọn CTHH phù hợp với quy tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:
	A. NO                  
	B. N2O                       
	C. N2O3                   
	D. NO2


Câu 4.  Biết S có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:

	A. S2O2                    
	B. S2O3                                   
	C. SO3                    
	D. SO3 


Câu 5. Nguyên tố X có hoá trị III, CTHH của muối sunfat là:

	A. XSO4              
	B. X(SO4)3                
	C. X2(SO4)3              
	D. X3SO4


Câu 6. Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. CTHH nào sau đây viết đúng?

	A. CrO                  
	B. Cr2O3                   
	C. CrO2                    
	D. CrO3 


Câu 7. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:
	a. K và nhóm (OH )




c. Al và nhóm (SO4)

d. Ba và nhóm (PO4)
	b. S (VI) và O                 

c. K và nhóm (PO4)                    

a. Zn và Cl      


Bài 8. Lập nhanh CTHH của các nguyên tố sau với nguyên tố oxi.
	Na


Fe (III)

Ba

	C (IV)



N (V)


S(VI)


	Hg (I)



P (V)


Pb (IV)

	Zn


Ca

S (IV)


	Al

Cu (II)

Mg


Bài 9. Lập nhanh CTHH của các nguyên tố với nhóm nguyên tử. 

	Na và nhóm (OH)


Ca và nhóm (CO3)


Al và nhóm (OH)
	Fe(III) và nhóm (SO4)

Mg và  nhóm (NO3) 

           K và  nhóm (CO3)
	Ba và nhóm (PO4)


Li và nhóm (NO3)



Zn và nhóm (SO4)


III. Dạng bài tập xác định CTHH đúng, sai
Câu 1. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

	A. KCl2                  
	B. K(SO4)2
	C. KSO3                           
	D. K2S


Câu 2. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:

	A. CaPO4           
	B. Ca2(PO4)2              
	C. Ca3(PO4)2             
	D. Ca3(PO4)3


Câu 3. Trong các công thức hóa học sau, công thức nào viết đúng:
	A. MgCO3
	B. Mg2CO3
	C. Mg2(CO3)2
	D. Mg(CO3)


Câu 4. Cho các công thức hóa học sau: 
Na3SO4, AlO, MgO, CO2, BaPO4, Cu(NO3)3, FeCl2, Na(CO3)2
Hãy cho biết CTHH nào viết đúng ? CTHH nào viết sai và sửa lại.
IV. Dạng bài tập tổng hợp
Câu 1. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nguyên tố H và nguyên tố Y với nguyên tố O là: XH, YO. Công thức hóa học thích hợp cho nguyên tố X và nguyên tố Y là:
	A. X2Y                 
	B. X2Y2           
	C. XY2
	D. XY 


Câu 2. Cho biết công thức hóa học của X với Oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:

	A. X3Y2
	B. X2Y3
	C. XY
	D. XY3


Câu 3. Hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) có hóa trị II là XSO4 .Hợp chất của Y với H là HY. Vậy hợp chất của X và Y có công thức là :

	A. XY2                       
	B. X2Y                        
	C. XY3                  
	D. X3Y


Câu 4. Cho CTHH của hợp chất tạo bởi nguyên tố A với O là A2O3 và hợp chất của nguyên tố B với H là BH2. Hãy xác định CTHH của hợp chất tạo bới nguyên tố A và nguyên tố B.
Câu 5. Lập CTHH của Fe có hóa trị tương ứng trong công thức FeCl3với nhóm (OH).
Câu 6. Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với H và hợp chất của Y với Cl như sau: XH2, YCl3. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi X và Y.
V. Dạng toán xác định tên nguyên tố (nâng cao)

Câu 1. A là nguyên tố có hóa trị III. Hợp chất tạo bởi A và nhóm (SO4) có phân tử khối bằng 342. Xác định tên nguyên tố A. 

Câu 2. Biết oxit kim loại (X) có công thức tổng quát là X2Oa và phân tử khối của chúng là 94 đvC.Tìm hóa trị và tên nguyên tố.
Câu 3. Biết oxit của kim loại R có công thức tổng quát là R2Oy, phân tử khối bằng 160 đvC. Xác định hóa trị của nguyên tố, CTHH của chất.
Câu 4. B là oxit của một kim loại R chưa rõ hoá trị. Biết thành phần % về khối lượng của oxi trong hợp chất bằng 
[image: image45.wmf]7
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% của R trong hợp chất đó. Xác định hóa trị của nguyên tố, CTHH của chất.  
Câu 5. Biết oxit của phi kim R có công thức tổng quát là ROy, phân tử khối bằng 80 đvC.Xác định hóa trị của nguyên tố, CTHH của chất.
B. BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH PHẦN LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT- MÔN HÓA HỌC 8

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

  Hãy chọn đáp án đúng. 
Câu 1. Trong các công thức hóa học sau, công thức nào viết đúng:
	A. Ba(CO3)
	B. Ba2(CO3)2
	C. Ba2CO3
	D. BaCO3


Câu 2. Biết S có hóa trị là IV. Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa
 trị trong các công thức sau:

	A. SO                   
	B. S2O                      
	C.SO2                            
	D. SO3


Câu 3. Hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là:

	A. I                    
	B. III                       
	C. II                
	D. IV


Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nguyên tố H và nguyên tố Y với nguyên tố O là: XH, YO. Công thức hóa học thích hợp cho nguyên tố X và nguyên tố Y là:


	A. X2Y                 
	B. X2Y2           
	C. XY2
	D. XY 


II. Tự luận: (8 điểm)
Câu 1. Tính hóa trị của Ag trong hợp chất Ag2O              

Câu 2. Lập công thức hóa học của hợp chất sau gồm:

a. Zn và Cl      


b. S (VI) và O                 
c. K và nhóm (PO4)                    

C. ÁP DỤNG ĐỀ TÀI VÀO GIÁO ÁN VÀ DẠY HỌC TRÊN LỚP.
TIẾT 13. HÓA TRỊ (TIẾT 2)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Học sinh hiểu, biết, nêu được:

- Quy tắc hóa trị trong hợp chất hai nguyên tố: 
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 là  x.a = y.b

(Trong đó A, B: có thể là nguyên tố hay nhóm nguyên tử; a, b là hóa trị của A, B; x,y là chỉ số nguyên tử của A, B)Vậy theo qui tắc hóa trị ta có:  x.a = y.b

- Học sinh viết được biểu thức QTHH

(Quy tắc hóa trị đúng khi A, B là nhóm nguyên tử)

2. Kỹ năng:

Vận dụng quy tắc hóa trị để:

+ Tìm hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử khi biết hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử kia theo CTHH cụ thể.

+ Lập CTHH của hợp chất khi biết hóa trị của hai nguyên tố hoặc hóa trị của nhóm nguyên tử và nguyên tố tạo nên chất.

+ Tiếp tục rèn kĩ năng tính phân tử khối của chất.

+ Làm bài tập liên quan đến quy tắc hóa trị.

3. Thái độ:

Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích môn học, tính tự giác, tích cực.

4. Phát triển năng lực:

Năng lực tự chủ, sáng tạo, tự học, giao tiếp hợp tác.
II. Chuẩn bị của giáo viên, học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy chiếu, máy đa vật thể, máy tính

- Phiếu học tập

- Sưu tầm thêm kiến thức của bài học.

2. Chuẩn bị của học sinh 


- Ôn lại kiến thức bài cũ: Hóa trị (T1)

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Gọi đồng thời 2 HS lên bảng thực hiện 2 yêu cầu sau:

a. Hóa trị là gì? Nêu hóa trị của các nguyên tố sau:

    Hiđro, Oxi, Natri, Nhôm, Sắt, Cacbon, Lưu huỳnh, Đồng.

b. Viết CTHH của 2 hợp chất gồm 2 nguyên tố mà em biết.

    (GV ghi CTHH của 2 hợp chất mà HS nêu vào góc trên của bảng).

3. Bài mới

Vào bài:

Ở tiết trước chúng ta đã biết hóa trị là gì? Vậy hóa trị đóng vai trò gì trong việc lập CTHH của 1 chất? Làm thế nào ta có thể lập được CTHH của 1 chất? Để trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của bài “Hóa trị”.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về quy tắc hóa trị

	- Công thức chung của hợp chất 2 nguyên tố được viết như thế nào?

- Giả sử hóa trị của A là a, của B là b.

- Từ CTHH của 2 hợp chất 2 nguyên tố học sinh đã nêu ở phần kiểm tra bài cũ 

(giả sử là H2O và NaCl).

-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bàn trong thời gian 3 phút các giá trị x.a và y.b và hoàn thành  bảng sau:

CTHH

x.a

y.b

H2O

2.I

1.II

NaCl

1.I

1.I

- So sánh các tích  x.a và y.b trong các trường hợp trên

- Giới thiệu: x.a = y.b chính là biểu thức của quy tắc hóa trị. 

=> Hãy phát biểu quy tắc hóa trị.

- Quy tắc này có đúng trong trường hợp A và B là nhóm nguyên tử không?

- Yêu cầu học sinh xét ví dụ sau: so sánh tích của chỉ số và hóa trị giữa nguyên tố nhôm với tích của chỉ số và hóa trị của nhóm (SO4) trong hợp chất Al2(SO4)3.

→ Chốt kết luận về quy tắc hóa trị

- Chuyển ý: từ quy tắc hóa trị làm thế nào ta có thể lập được CTHH của một chất hoặc tính hóa trị của một nguyên tố hay nhóm nguyên tử) 
	- Trả lời

- Lắng nghe và nhận nhiệm vụ

- Thảo luận và trao đổi, hoàn thành bảng.

- Trao đổi nhóm và phát biểu quy tắc hóa trị.

- Thảo luận rút ra nhận xét.
	II. Quy tắc hóa trị

1. Quy tắc

- Trong hợp chất: 
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ta có biểu thức: x.a= y.b 
(a,b là hóa trị của nguyên tố A, B;  x,y là chỉ số nguyên tử của A, B).  

- Phát biểu quy tắc hóa trị: “Trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.”

- Chú ý: quy tắc này đúng ngay cả khi A hoặc B là nhóm nguyên tử.



	Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc hóa trị

	- Từ biểu thức quy tắc hóa trị yêu cầu HS xác định a khi biết các đại lượng x, y và b.

→ Chốt biểu thức tính hóa trị của một nguyên tố.

- GV chiếu bài tập 1 và yêu cầu học sinh đọc đề bài.

Bài tập 1: Tính hóa trị của 

a, Tính hoá trị của Zn trong các hợp chất ZnCl2, biết Cl có hóa trị I.

b, Fe trong hợp chất Fe2(SO4)3, biết nhóm (SO4) có hóa trị II.
- Yêu cầu 2 HS làm bài tập trên bảng, HS khác làm vào vở, quan sát và nhận xét.

- GV gọi các HS nhận xét.

→ Chốt và chữa các bước tính hóa trị của một nguyên tố.

- Từ biểu thức quy tắc hóa trị hãy thảo luận nhóm và đề xuất các bước lập CTHH của hợp chất.

- Yêu cầu nhóm báo cáo thảo luận.

-> Chốt các bước lập CTHH của hợp chất.

 - Giáo viên chiếu 

Bài tập 2: Lập CTHH của hợp chất gồm:

a. Fe có hóa trị III và O có hóa trị II.
b. S có hóa trị VI và O có hóa trị II.

c. Mg hóa trị II và nhóm (SO4) hóa trị II.

Lưu ý cho HS coi cả nhóm nguyên tử là một nguyên tố.
- Phân công nhiệm vụ cho các nhóm, mỗi nhóm thảo luận một ý.

- Yêu cầu đại diện từng nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng và cho điểm

* Từ CTHH của các chất vừa lập được trong bài số 2. Yêu cầu học sinh so sánh hóa trị của nguyên tố thứ nhất với chỉ số của nguyên tố thứ hai.

=> Giới thiệu cách lập nhanh CTHH bằng phương pháp đổi chỗ hóa trị: Lấy hóa trị của nguyên tố này làm chỉ số của nguyên tố kia và ngược lại (các chỉ số có tỉ lệ tối giản).

- Chiếu bài tập 3: Lập nhanh CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi:

a, Al (III)  và  Cl (I)

b, S (VI) và O (II) 

c, Ca (II) và O (II) 

- Yêu cầu HS làm vào phiếu học tập và trả lời nhanh.

- GV chữa bài
	- Vận dụng quy tắc hóa trị trả lời.

- Lắng nghe, nhận nhiệm vụ.

 - 2 HS trình bày trên bảng.

- HS khác nhận xét

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- Nghe và ghi nhớ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ.

- Đại diện nhóm báo cáo, nhận xét

- Nghe, chữa bài

- Trả lời

- Làm bài tập vào phiếu học tập
	2. Vận dụng

a. Tính hóa trị của một nguyên tố.

Từ biểu thức quy tắc hóa trị: x.a =  y.b
=>  
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Bài tập 1 

Giải: 

a, Trong hợp chất 
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 ta có: 1.a = 2.
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b, Tương tự tìm được Fe có hóa trị III trong hợp chất Fe2(SO4)3
b. Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị

    Lập CTHH của hợp chất theo các bước: 
+ Bước 1: Viết công thức dạng chung. (Giả sử ta có: 
[image: image52.wmf]ab
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)
+ Bước 2: Viết biểu thức quy tắc hóa trị: x. a = y . b

+ Bước 3: Lập tỉ lệ: 
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 (tỉ lệ phải tối giản)

+ Bước 4: Viết công thức hóa học đúng của hợp chất

Bài tập 2
a. - Công thức dạng chung: 
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- Theo quy tắc hóa trị ta có: 
x. III = y. II 

=> 
[image: image55.wmf]2
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 (tối giản)
- Chọn x = 2, y = 3 
Vậy CTHH là: Fe2O3
* Lập nhanh CTHH bằng phương pháp đổi chỗ hóa trị: Lấy hóa trị của nguyên tố này làm chỉ số của nguyên tố kia và ngược lại (các chỉ số có tỉ lệ tối giản).



	Hoạt động 3: Vận dụng và sáng tạo

	* GV chiếu lên màn hình: Trong các CTHH sau: Al3S2, FeSO4, Fe(SO4)3, HCl2, SO3, CaOH,  Na2HPO4 CTHH nào đúng? CTHH nào sai và sửa lại? 

* Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh hơn. (Trình bày luật chơi) .

Câu 1. Biết N có hoá trị IV, hãy chọn CTHH phù hợp với quy tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:
A. NO                  
B. N2O                       
C. N2O3                   
D. NO2
Câu 2. Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:

A. CaPO4           
B. Ca2(PO4)2              
C. Ca3(PO4)2             
D. Ca3(PO4)3
Câu 3. Hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là:

A. I                    

B. III                       

C. II                

D. IV

Câu 4. Cho biết công thức hóa học của X với Oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:

A. X3Y2
B. X2Y3
C. XY

D. XY3



4. Củng cố, dặn dò 

- Học kĩ nội dung bài “Hóa trị”

- Chuẩn bị bài luyện tập 2

5. Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy
Nhóm 1








Nhóm 2








a      II





Fe2(SO4)3 , .,
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